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    Lĩnh vực        Tự nhiên và Xã hội
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    Cấp học         Tiểu học
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    Tác giả           Nguyễn Thị Minh Hằng
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    Đơn vị            Trường Tiểu học Lê Lợi – Quận Hà Đông

    Chức vụ         Giáo viên

Năm học: 2020 - 2021


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường Tiểu Lê Lợi
	Họ và tên
	Ngày tháng

năm sinh
	Nơi công tác

	Chức 

danh
	Trình độ chuyên môn
	Tên sáng kiến

	Nguyễn Thị Minh Hằng
	07/01/1987
	Trường Tiểu học Lê Lợi
	Giáo viên
	Đại học
	Vận dụng Bản đồ tư duy vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3


- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:

Lĩnh vực có thể áp dụng sáng kiến: Môn Tự nhiên và Xã hội

Vấn đề mà sáng kiến giải quyết : Giúp học sinh học tập và tiếp thu kiến thức tốt hơn, học sinh có thể học cách tư duy, cách liên kết các vấn đề trong một chủ thể. Quá trình này cho phép lớp học trở thành môi trường với học sinh là trung tâm thông qua cách sử dụng Bản đồ tư duy trong môn học. 

- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 06/10/2020

- Mô tả bản chất của sáng kiến : Sử dụng một số trò chơi trong môn Tự nhiên và Xã hội nhằm phát huy tính tính cực của học sinh lớp 3.

- Những thông tin cần được bảo mật: Sáng kiến là tự tôi nghiên cứu và thuộc sở hữu độc quyền của tôi, mọi hành vi sao chép đều là vi phạm.

- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Thời gian và cơ sở vật chất.

- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả: Thu hút sự học tập của học sinh, học sinh có hứng thú trong học tập. Học sinh dễ nhớ kiến thức và nhớ lâu hơn. 

 - Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu hoặc áp dụng  thử nếu có: Học sinh đã say mê và chủ động, hứng thú học tập môn Tự nhiên và Xã hội hơn, không khí những giờ học trở nên sôi nổi, học sinh rất tích cực, chủ động chiếm lĩnh kiến thức.

Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
	Chức

danh
	Trìnhđộ

Chuyên môn
	Nội dung công việc hỗ trợ

	
	
	
	
	
	
	


Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

	
	Hà Đông, ngày 18  Tháng 3 năm 2021
Người nộp đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Minh Hằng
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Trường tiểu  học Lê Lợi
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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                  BIÊN BẢN XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP TRƯỜNG

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hằng
Đơn vị :Trường Tiểu học Lê Lợi
Tên SKKN : Vận dụng Bản đồ tư duy vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3
Môn (hoặc Lĩnh vực): Tự nhiên và Xã hội
	TT
	Nội dung
	Biểu điểm 
	Điểm được đánh giá
	Nhận xét

	I
	Điểm hình thức (2 điểm)
	
	
	

	
	Trình bày đúng quy định về thể thức văn bản (kiểu chữ, cỡ chữ, dãn dòng, căn lề…)
	1
	1
	Trình bày đúng quy định về thể thức văn bản

	
	Kết cấu hợp lý: Gồm 3 phần chính (đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết luận và khuyến nghị) 
	1 
	1 
	Kết cấu sáng kiến hợp lí đủ 3 phần

	II
	Điểm nội dung (18 điểm)
	
	
	

	1
	Đặt vấn đề (2 điểm)
	
	
	

	
	Nêu lý do chọn vấn đề mang tính cấp thiết    
	1
	1
	Nêu rõ được tính cấp thiết của sáng kiến

	
	Nói rõ thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu
	1
	1
	Nêu rõ được thời gian, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

	2
	Giải quyết vấn đề (14 điểm)
	
	
	

	
	Tên SKKN, tên các giải pháp phù hợp với nội hàm 
	1
	1
	Tên SKKN, các giải pháp phù hợp với nội hàm

	
	Nêu rõ cách làm cũ, phân tích nhược điểm. Có số liệu khảo sát trước khi thực hiện giải pháp
	3
	3
	Có đủ số liệu khảo sát trước khi thực hiện

	
	Nêu cách làm mới thể hiện tính sáng tạo, hiệu quả. Có ví dụ và minh chứng tường minh cho hiệu quả của các giải pháp mới
	7
	6
	SKKN thể hiện được tính sáng tạo, có ví dụ minh họa và đạt hiệu quả.

	
	Có tính mới, phù hợp với thực tiễn của đơn vị và đối tượng nghiên cứu, áp dụng
	1
	1
	Sáng kiến phù hợp với hiện thực của đơn vị

	
	Có tính ứng dụng, có thể áp dụng được ở nhiều  đơn vị.
	1
	1
	Có tính ứng dụng và có thể áp dụng ở nhiều trường

	
	Nội dung đảm bảo tính khoa học, chính xác
	1
	1
	Nội dung có tính khoa học, chính xác

	3
	Kết luận và khuyến nghị (2 điểm)  
	
	
	

	
	Có bảng so sánh đối chiếu số liệu trước và sau khi thực hiện các giải pháp
	1
	1
	Có đủ các bảng về số liệu đối chiếu

	
	Khẳng định được hiệu quả mà SKKN mang lại.
	0.5
	0.5
	SKKN khẳng định được hiệu quả


	
	Khuyến nghị và đề xuất với các cấp quản lý về các vấn đề có liên quan đến việc áp dụng và phổ biến SKKN
	0.5
	0.5
	Có đủ khuyến nghị và đề xuất với các cấp có liên quan

	
	TỔNG ĐIỂM
	
	19
	


Đánh giá chung (Ghi tóm tắt những đánh giá chính):
- Sáng kiến kinh nghiệm thể hiện được tính sáng tạo, hiệu quả phù hợp với thực tiễn đơn vị và có thể áp dụng rộng rãi ở nhiều đơn vị khác.
-Sáng kiến đảm bảo đầy đủ những yêu cầu về nội dung và hình thức theo quy định.

- Sáng kiến có đủ các ví dụ minh họa rất rõ rang, phù hợp với nội dung.
                                                                                                                         Xếp loại : A

Xếp loại A: Từ 17 đến 20 điểm

Xếp loại B : Từ 14 đến <17 điểm

Xếp loại C : Từ 10 đến <14 điểm

Không xếp loại:  < 10 điểm                                                                                                                          
  Ngày 18 tháng 3 năm 2021
   Người chấm 1                                     Người chấm 2                             Thủ trưởng đơn vị      

(Ký, ghi rõ họ tên)                               (Ký, ghi rõ họ tên)               

MỤC LỤC

	Mở đầu 
	1

	Phần I: Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
	3

	  I. Cơ sở lí luận và thực tiễn 
	3

	    1.1 Cơ sở lí luận 
	3

	    1.2 Cơ sở thực tiễn 
	8

	    1.3 Tình hình thực tế khi chưa thực hiện đề tài. 
	10

	  II. Xây dựng quy trình sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 
	12

	     2.1 Nguyên tắc xây dựng quy trình dạy học bằng phương pháp Bản đồ tư duy trong dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 3 
	12

	     2.2 Biện pháp thực hiện 
	13

	     2.3 Minh họa thiết kế giáo án mình họa vận dụng PPDH bằng Bản đồ tư duy trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 
	15

	     2.4 Sử dụng phần mềm Imindmap 6 để hỗ trợ dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 3 
	18

	     2.5  Kết quả thực hiện so sánh đối chứng.
	22

	Phần II: Kết luận, bài học kinh nghiệm và kiến nghị 
	24

	TÀI LIỆU THAM KHẢO 
	27


MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

Hiện nay, ngành Giáo dục đang triển khai thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Đây là một nhiệm vụ cấp thiết và có tính thời sự. Tuy nhiên, để thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo thì vai trò của người giáo viên không chỉ nắm vững kiến thức và phương pháp dạy học hiện đại mà phải biết vận dụng các phương pháp thích hợp để tổ chức dạy học cho từng nội dung kiến thức cụ thể. Có như vậy mới kích thích được sự say mê, hứng thú học tập, sáng tạo của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu mới của đất nước.

Ở tất cả các cấp học đã và đang tiến hành đổi mới PPDH theo quan điểm lấy người học là trung tâm, trong đó nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào áp dụng các PPDH tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học. PPDH bằng Bản đồ tư duy được coi là một trong những PPDH tích cực. Phương pháp này nhằm hướng các em đến một phương cách học tập tích cực và tự chủ. Việc xây dựng được một “hình ảnh” thể hiện mối liên hệ giữa các kiến thức sẽ mang lại những lợi ích đáng quan tâm về các mặt: ghi nhớ, phát triển nhận thức, tư duy, óc tưởng tượng và khả năng sáng tạo. PPDH này giúp học sinh khắc sâu và ghi nhớ kiến thức tốt hơn, đồng thời đem lại những giờ học nhẹ nhàng, vui vẻ, lý thú mà vẫn đạt hiệu quả cao. Như vậy, đây là PPDH hướng vào người học, nó phù hợp và đáp ứng yêu cầu của đổi mới dạy học hiện nay.

Ở bậc Tiểu học, dạy đủ số môn học là tiêu chuẩn hàng đầu để đánh giá chất lượng giáo dục toàn diện. Là một bộ phận của hệ thống các môn học chính khóa trong chương trình ở tiểu học, môn Tự nhiên và Xã hội góp phần không nhỏ vào việc thực hiện mục tiêu chung của giáo dục tiểu học nhằm phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ em. Đây là môn học có vị trí đặc biệt quan trọng trong chương trình cũng như trong đời sống học tập của học sinh bởi tính thực tiễn của nó. Môn TN&XH lớp 3 là một môn học có nội dung mang tính thực tiễn cao. Nó giúp học sinh có những kiến thức, kĩ năng, thái độ về con người và sức khỏe, các mối quan hệ gia đình, xã hội, những động vật, thực vật, hiện tượng gần gũi với cuộc sống của học sinh. Những hiểu biết mà các em nhận thức được là thực tế đang xảy ra ở xung quanh và môi trường tự nhiên. Học sinh có thể học cách tư duy, cách liên kết các vấn đề trong một chủ thể. Quá trình này cho phép lớp học trở thành môi trường với học sinh là trung tâm thông qua cách sử dụng Bản đồ tư duy trong môn học. Tuy nhiên, trên thực tế việc vận dụng PPDH bằng Bản đồ tư duy trong dạy học ở Tiểu học và dạy học môn TN&XH lớp 3 còn gặp nhiều khó khăn, chưa thực sự đem lại hiệu quả.

Từ những lí do trên, tôi nghiên cứu đề tài: “Vận dụng Bản đồ tư duy vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3”.
2. Mục đích nghiên cứu

- Đưa ra một số giải pháp để ứng dụng của Bản đồ tư duy vào dạy  học Tự nhiên và Xã hội lớp 3, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn học theo định hướng đổi mới.

3. Nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu

* Nhiệm vụ nghiên cứu

· Nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn việc vận dụng PPDH bằng Bản đồ tư duy trong dạy học TN&XH lớp 3.
· Đề xuất chương trình dạy học bằng Bản đồ tư duy trong dạy học môn TN&XH lớp 3 và minh họa vận dụng chương trình đã đề xuất.
* Phạm vi nghiên cứu

Đề tài giới hạn ở việc nghiên cứu:

·  Quá trình dạy học bằng Bản đồ tư duy trong dạy học môn TN&XH lớp 3.

- Tổ chức thực nghiệm sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học TN&XH lớp 3.

4. Đối tượng nghiên cứu

- Chương trình dạy học bằng Bản đồ tư duy trong dạy học TN&XH lớp 3.
5. Thời gian và kế hoạch thực hiện đề tài: 

- Thời gian: trong năm học 2020-2021.

- Kế hoạch thực hiện:

+ Tháng 9 năm 2020: Khảo sát thực tế.

+ Từ tháng 9 đến tháng 10/2020: Xây dựng đề cương, triển khai tới lớp học, trình bày nội dung với tổ, khối và nhà trường.

+ Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021: Triển khai các biện pháp thực hiện.

+ Từ 1 tháng 3 năm 2021 đến 18 tháng 3 năm 2021: Tổng hợp kinh nghiệm, viết và hoàn thiện đề tài.
PHẦN I: NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
I. Cơ sở lí luận và thực tiễn

1.1. Cơ sở lí luận



a. Cơ sở tâm lí học lứa tuổi

Tuy cùng chịu sự chi phối của những quy luật và yếu tố như ở các giai đoạn phát triển khác, nhưng mỗi một giai đoạn lứa tuổi trong quá trình phát triển tâm lí của trẻ em nói riêng là một khoảng thời gian nhất định với những đặc trưng riêng của một trình độ phát triển. Lứa tuổi học sinh tiểu học là một giai đoạn phát triển với các đặc trưng sau:

Chú ý: Ở đầu tuổi tiểu học chú ý có chủ định của trẻ còn yếu, khả năng kiểm soát, điều khiển chú ý còn hạn chế. Trẻ lúc này chỉ quan tâm chú ý không chủ định chiếm ưu thế hơn chú ý có chủ định. Trẻ lúc này chỉ quan tâm chú ý đến những môn học, giờ học có đồ dùng trực quan sinh động, hấp dẫn, có nhiều tranh ảnh, trò chơi hoặc có cô giáo xinh đẹp, dịu dàng, … Sự tập trung chú ý của trẻ còn yếu và thiếu tính bền vững, chưa thể tập trung lâu dài và dễ bị phân tán trong quá trình học tập. Ở cuối tuổi tiểu học trẻ dần hình thành kĩ năng tổ chức, điều chỉnh chú ý của mình. Vì vậy, để các em ghi nhớ thì phải giúp các em biết cách khái quát hóa và đơn giản mọi vấn đề, giúp các em xác định đâu là nội dung quan trọng cần ghi nhớ, các từ ngữ dùng để diễn đạt nội dung cần ghi nhớ phải đơn giản, dễ hiểu, dễ nắm bắt, dễ thuộc và đặc biệt phải hình thành ở các em tâm lí hứng thú và vui vẻ khi ghi nhớ kiến thức.

Tri giác: Ở đầu tuổi tiểu học tri giác thường gắn với hoạt động trực quan, đến cuối tuổi tiểu học tri giác bắt đầu mang tính xúc cảm, trẻ thích quan sát các sự vật, hiện tượng có màu sắc sặc sỡ, hấp dẫn, tri giác của trẻ đã mang tính mục đích, có phương hướng rõ ràng. Nhận thấy điều này, trong dạy học cần phải thu hút trẻ bằng các hoạt động mới, mang màu sắc, tính chất đặc biệt khác lạ so với bình thường, khi đó sẽ kích thích trẻ cảm nhận, tri giác tích cực và chính xác.

Trí nhớ: Loại trí nhớ trực quan hình tượng chiếm ưu thế hơn trí nhớ từ ngữ – logic. Giai đoạn lớp 1, 2 ghi nhớ máy móc phát triển tương đối tốt và chiếm ưu thế hơn so với ghi nhớ có ý nghĩa. Giai đoạn lớp 4, 5 ghi nhớ có ý nghĩa và ghi nhớ từ ngữ được tăng cường. Ghi nhớ có chủ định đã phát triển. Tuy nhiên, hiệu quả của việc ghi nhớ có chủ định còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ tích cực tập trung trí tuệ của các em, sức hấp dẫn của nội dung tài liệu, yếu tố tâm lí tình cảm hay hứng thú của các em…

Tư duy: Tư duy là hạt nhân của hoạt động trí não, khi trẻ trong độ tuổi tiểu học, khả năng tư duy đã khá phát triển. Trẻ đã có ý thức, ghi nhớ, tư duy tổng hợp, phát tán và đánh giá đối với các tranh vẽ, kí hiệu, ngữ nghĩa và hành vi. Tư duy của học sinh tiểu học mang đậm màu sắc cảm xúc và chiếm ưu thế ở tư duy trực quan hành động. J.Piagie cho rằng: “Tư duy của trẻ từ 7 – 10 tuổi về cơ bản còn ở giai đoạn những thao tác cụ thể”. Nhờ các hoạt động học tập mà các phẩm chất tư duy chuyển dần từ tính cụ thể sang tư duy trừu tượng khái quát. Khả năng khái quát phát triển dần theo lứa tuổi. Giai đoạn 1 (6 – 7 tuổi), tư duy trực quan hành động chiếm ưu thế, trẻ học chủ yếu bằng phương pháp phân tích, so sánh, đối chiều dựa trên các đối tượng hoặc những hình ảnh trực quan. Trong giai đoạn này, tư duy của trẻ còn chịu ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố tổng thể. Tư duy phân tích bắt đầu hình thành nhưng còn yếu. Giai đoạn 2 (8 – 12 tuổi): Tư duy trực quan hình tượng dẫn được hình thành, trẻ nắm được các mối quan hệ của khái niệm. Đến cuối giai đoạn này, tư duy ngôn ngữ bắt đầu hình thành. Theo lý thuyết phát triển trí tuệ của Piaget, thì đây được gọi là giai đoạn “vận dụng năng lực tư duy cụ thể” với hai đặc điểm nổi bật là trẻ am hiểu nguyên lý bảo tồn và khái niệm nghịch đảo. Tuy nhiên năng lực tư duy của trẻ còn bị hạn chế bởi sự ràng buộc với những thật tại vật chất cụ thể và trẻ còn gặp khó khăn trong tư duy trừu tượng.

Tưởng tượng: Tưởng tượng của học sinh tiểu học đã phát triển phong phú hơn so với trẻ mầm non nhờ có bộ não phát triển và vốn kinh nghiệm ngày càng dầy dạn. Ở đầu tiểu học, hình ảnh tưởng tượng còn đơn giản, chưa bền vững và dễ thay đổi. Ở cuối tiểu học tưởng tượng tái tạo đã bắt đầu hoàn thiện, từ những hình ảnh cũ trẻ đã tái tạo ra những hình ảnh mới. Vì vậy, phát triển tư duy và trí tưởng tượng của các em bằng cách biến các kiến thức “khô khan” thành những hình ảnh có cảm xúc, đặt ra cho các em những câu hỏi mang tính gợi mở, thu hút các em vào các hoạt động nhóm, hoạt động tập thể để các em có cơ hội phát triển quá trình nhận thức lý tính của mình một cách toàn diện.

Nhận xét: Từ những đặc điểm tâm sinh lí trên thì việc sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy học là phù hợp và cần thiết. Bản đồ tư duy với cách thể hiện gần như cơ chế hoạt động của bộ não có thể phục vụ một số mục đích chính của Bản đồ tư duy làm cho tư duy trở nên nhìn thấy được qua sơ đồ.

Trong Bản đồ tư duy, học sinh được tự do phát triển ý tưởng, xây dựng mô hình và thiết kế mô hình vật chất hoặc tinh thần để giải quyết những vấn đề thực tiễn. Từ đó, cùng với việc hình thành được kiến thức, các kĩ năng tư duy (đặc biệt kĩ năng tư duy bậc cao) của học sinh cũng được phát triển. Với việc lập Bản đồ tư duy, học sinh không chỉ là người tiếp cận thông tin mà còn cần phải suy nghĩ về các thông tin đó, giải thích nó và kết nối nó với cách hiểu biết của mình. Và điều quan trọng hơn là học sinh được một quá trình tổ chức thông tin, tổ chức ý tưởng.

Như vậy, sử dụng Bản đồ tư duy là cần thiết và phù hợp với tâm sinh lí học sinh, là hình thức ghi nhớ thay cho việc ghi nhớ lí thuyết bằng ghi nhớ dưới dạng sơ đồ kiến thức hóa.

b. Bản đồ tư duy

 
Bản đồ tư duy là gì?

 
Bản đồ tư duy là một hình thức ghi chép sử dụng màu sắc và hình ảnh để mở rộng và đào sâu các ý tưởng. Ở giữa bản đồ là ý tưởng trung tâm, từ ý tưởng này phát triển ra các nhánh tượng trưng cho những ý chính (nhánh chính). Các nhánh chính lại được phân thành những nhánh nhỏ để nghiên cứu chủ đề ở mức độ sâu hơn. Những nhánh nhỏ này lại tiếp tục được phân thành những nhánh nhỏ hơn.


Vai trò của Bản đồ tư duy trong dạy học ở Tiểu học

 
Bản đồ tư duy được xem là một công cụ giúp bộ não tư duy toàn diện và khai thác được tiềm năng của não phải. Nhờ có sự liên kết giữa các ý tưởng với ý tưởng trung tâm nên Bản đồ tư duy cho thấy mức độ bao quát, sâu rộng của vấn đề cần nghiên cứu. Bản đồ tư duy có thể giúp người dùng xây dựng kế hoạch làm việc, học tập nhanh chóng, chính xác, rõ ràng, sáng tạo hơn, giúp người dùng giải phóng suy nghĩ theo lối mòn từ đó dễ dàng đưa ra cách giải quyết vấn đề, làm sáng tỏ những tình huống, tiết kiệm thời gian và nhớ lâu hơn,…Trong dạy học, Bản đồ tư duy góp phần đổi mới phương pháp dạy học. Giáo viên có thể sử dụng Bản đồ tư duy trong quá trình soạn giảng, bố cục nội dung bài dạy; vẽ sơ hoá kiến thức thông qua việc liên kết các mắt xích kiến thức cho từng bài, từng chương, từng phần kiến thức; hệ thống nội dung ôn tập để học sinh có cái nhìn tổng quát về kiến thức đã học, từ đó dễ dàng ôn tập và khắc sâu kiến thức hơn; cấu trúc trong ra đề kiểm tra bằng cách đưa ra các ma trận kiến kiến nhằm phân bố lượng kiến thức, mức độ kiến thức cần kiểm tra cho hợp lí; phân tích cách giải các bài tập định tính cũng như định lượng, đưa ra những kiến thức chính cần giải bài tập cũng như các kiến thức liên quan, từ đó đưa ra các bước giải trình tự và cách trình bày rõ ràng, lập luận chặt chẽ. Học sinh có thể sử dụng Bản đồ tư duy để học tập tích cực, chủ động và sáng tạo hơn; có thời khoá biểu và thời gian biểu học tập cụ thể, rõ ràng; từ đó tìm ra phương pháp học phù hợp cho bản thân để việc học trở nên đơn giản, nhớ lâu, ngày càng yêu thích môn học và kết quả học tập tốt hơn. 
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* Các loại Bản đồ tư duy
- Bản đồ tư duy theo đề cương (Bản đồ tư duy Tổng quát): dạng này được tạo ra dựa trên bảng mục lục trong sách. Dạng Bản đồ tư duy theo đề cương mang lại một cái nhìn tổng quát về toàn bộ môn học.

- Bản đồ tư duy theo chương cho từng chương riêng biệt. Tùy độ dài, ngắn của từng chương mà ta có thể tập trung tất cả các thông tin trên 1 hoặc 2-3 trang giấy.

- Bản đồ tư duy theo đoạn văn: dùng cho từng đoạn văn hoặc đoạn trích.

* Tiến trình xây dựng Bản đồ tư duy


Những yếu tố làm cho Bản đồ tư duy có tính hiệu quả cao đó là: Bản đồ tư duy đã thể hiện ra bên ngoài cách thức mà não bộ chúng ta hoạt động. Đó là liên kết, liên kết và liên kết. Mọi thông tin tồn tại trong não bộ của con người đều cần có mối nối liên kết để có thể được tìm thấy và sử dụng. Khi có một thông tin mới được đưa vào, để tồn tại chúng cần kết nối với các thông tin cũ đã tồn tại trước đó. Việc sử dụng các từ khóa, chữ số màu sắc và hình ảnh đã đem động. Sự kết hợp này sẽ tăng cường các liên kết giữa hai bán cầu não và kết quả là tăng cường trí tuệ và tính sang tạo của chủ nhân bộ não. Bản đồ tư duy là một công cụ hữu ích trong giảng dạy và học tập vì chúng giúp giáo viên và học sinh trong việc trình bày các ý tưởng một cách rõ ràng, suy nghĩ sáng tạo, học tập thông qua biểu đồ tóm tắt thông tin của bài học, hệ thống lại kiến thức đã học, tăng cường khả năng ghi nhớ và đưa ý tưởng mới.


Trình tự thiết lập Bản đồ tư duy: Có thể thấy rằng ở vị trí trung tâm là một hình ảnh hay một từ khóa thể hiện một ý tưởng hay khái niệm, chủ đề, nội dung chính. Từ trung tâm sẽ phát triển nối với các hình ảnh hay từ khóa, tiểu chủ đề cấp một liên quan bằng các nhánh chính (thường tô đậm nét). Từ các nhánh chính tiếp tục phát triển, phân nhánh đến cách hình ảnh hay từ khóa, tiểu chủ đề cấp hai có liên quan đến nhánh chính (trên các nhánh, có thể thêm các hình ảnh hay kí hiệu cần thiết). Cứ thế, sự phân nhánh cứ tiếp tục và các khái niệm, nội dung vấn đề liên quan luôn được nối kết với nhau. Chính sự liên kết này sẽ tạo ra được một “bức tranh tổng thể” mô tả về khái niệm, nội dung chủ đề chính được gắn kết với các nội dung tiểu chủ đề liên quan. Nội dung, chủ đề chính đóng vai trò là điểm hội tụ của những mối liên hệ với các nội dung tiểu chủ đề liên quan khác. Kết cấu này là tạm thời và hữu cơ, cho phép có thể thêm và điều chỉnh chi tiết. Bản chất mở của quá trình này khuyến khích tạo nên mối liên hệ giữa các ý tưởng.


Một Bản đồ tư duy có thể được thực hiện dễ dàng trên một tờ giấy (với các loại bút màu khác nhau nếu có). Tuy nhiên, cách thức này có nhược điểm là khó lưu trữ, thay đổi, chỉnh sửa. Một giải pháp được hướng đến là sử dụng phần mềm để tạo ra Bản đồ tư duy.

* Một số lưu ý khi vận dụng Bản đồ tư duy trong dạy học


Trong quá trình sử dụng PPDH bằng Bản đồ tư duy cần phải lưu ý một số vấn đề như: Học sinh cần được giới thiệu nhiều cách tổ chức thông tin dưới dạng sơ đồ tư duy: sơ đồ thứ bậc, sơ đồ mạng, sơ đồ chuỗi, sơ đồ quan hệ toàn bộ một phần… Giáo viên được ra các câu hỏi để gợi ý học sinh lập sơ đồ (thấy được quan hệ giữa các từ khóa với các từ khóa thứ cấp hay chủ đề chính với các chủ đề nhỏ). Giáo viên nên khuyến khích học sinh phát triển, sắp xếp ý tưởng để hoàn thành sơ đồ. Cũng cần lưu ý rằng không có cách nào là tốt nhất hoặc thích hợp nhất với tất cả mọi đối tượng. Một số học sinh thích sắp theo hàng, một số khác thích dạng hình học, lại có người thích sắp xếp một cách tự do hơn. Điều này liên quan rất nhiều đến cách học của cá nhân cũng như kinh nghiệm của người học.


Bản đồ tư duy có thể sử dụng trong các bài học, môn học với các cấp học, với các mức độ và nội dung khác nhau. Để đảm bảo Bản đồ tư duy phát huy được tác dụng giúp cho học sinh phát triển tư duy ghi nhớ kiến thức một cách cụ thể, chính xác theo cấu trúc trật tự logic của vấn đề, nội dung, chủ đề, giáo viên cần chuẩn bị nội dung và hệ thống các câu hỏi khơi gợi để học sinh động não phát triển, bổ sung ý kiến. Trong quá trình phát triển ý tưởng, các ý tưởng của học sinh đều được tôn trọng và ghi nhận, sau đó giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn, học sinh là chủ thể hoạt động, tìm kiếm và phát triển kiến thức mới trên có cơ sở kiến thức và kinh nghiệm đã có của mỗi học sinh. Giáo viên không nên xây dựng bản đồ rồi giảng dạy để học sinh công nhận, điều này mang tính hình thức áp đặt không hiệu quả. Vấn đề cốt lõi ở kĩ thuật này là giáo viên chỉ nêu chủ đề, nội dung chính rồi tổ chức để học sinh tự tìm kiếm, phát hiện các kiến thức, nội dung, vấn đề liên quan. Người học thật sự là chủ thể hoạt động. Một vấn đề nữa cũng cần lưu ý đó là: không có PPDH nào là tối ưu nên trong mỗi bài học giáo viên cần vận dụng phối hợp linh hoạt các PPDH nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho dạy học.


1.2 Cơ sở thực tiễn

Hiện nay, khi lên lớp, nội dung các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học thường được giáo viên chuẩn bị và tiến hành theo đúng gợi ý trong SGV. Khi rút ra những thông tin qua nội dung bài học, giáo viên ít suy nghĩ xem những thông tin đó các em có thể áp dụng chúng như thế nào trong cuộc sống hàng ngày và kết quả học sinh áp dụng như thế nào.

Nhiều giáo viên đã phối hợp sử dụng các phương pháp và hình thức dạy học theo hướng tích cực vào trong giờ dạy của mình như: trò chơi học tập, hoạt động nhóm. Tuy nhiên, một số giáo viên còn có những hạn chế khi vận dụng phối hợp những hình thức dạy học. Hầu hết các tiết dạy của giáo viên đều chia nhóm hoạt động song hoạt động nhóm của học sinh trong các giờ học thường mang tính hình thức và chưa đạt được hiệu quả học tập. Giáo viên có sử dụng hoạt động nhóm trong dạy học Tự nhiên và Xã hội nhưng giáo viên chưa khai thác được hết ưu điểm của PPDH này do cách tổ chức hoạt động nhóm còn chưa hợp lí, cách phân công nhiệm vụ chưa phù hợp… dẫn tới hiệu của sử dụng chưa cao.

Quan tâm đến hứng thú của học sinh, trong một số giờ dạy, giáo viên đã đưa trò chơi vào nhằm kích thích hứng thú học tập của học sinh tuy nhiên hiệu quả không cao. Nhiều khi sau khi kết thúc trò chơi, giáo viên phải mất nhiều thời gian để ổn định trật tự lớp để tiếp tục giờ học, nhiều học sinh thờ ơ không quan tâm.

Giáo viên ít đầu tư nghiên cứu nội dung bài học để thu hút học sinh tích cực học tập, mở rộng hay liên hệ bài học với đời sống hàng ngày của học sinh,  giáo viên thường chỉ chú ý đến trình độ chung của cả lớp mà không chú ý phân hóa đối tượng học sinh. Đây cũng là hạn chế chung thường thấy trong các lớp học truyền thống: giáo viên chỉ hướng tới một bộ phận học sinh chứ không phải tất cả học sinh trong lớp.

Đa số giáo viên đều nhận thức được sự cần thiết phải đổi mới PPDH. Nhưng trên thực tế, giáo viên gặp phải rất nhiều khó khăn bởi đã quá quen thuộc với PPDH truyền thống. Trong một giờ học 35 phút, giáo viên hầu như chỉ tập trung vào mục đích duy nhất là làm thế nào để truyền đạt những thông tin khác nhau trong SGK cho học sinh một cách chính xác và hiệu quả. Khi chuẩn bị giáo án, giáo viên ít khi nghĩ tới sự quan tâm và hứng thú của học sinh. Khi giảng bài, giáo viên cũng chưa thực sự quan tâm tới việc những thông tin đó có liên hệ như thế nào với kinh nghiệm hàng ngày của học sinh và áp dụng chúng như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Từ đây dẫn tới những hiểu lầm như: áp dụng không đúng các hoạt động học tập trên lớp; áp dụng không đúng các hoạt động nhóm trên lớp và hiểu nhầm ý nghĩa của từ “hứng thú”. Hiểu nhầm này thường thấy trong các môn Tự nhiên và Xã hội, Địa lí, Lịch sử và Khoa học. Từ những hiểu nhầm như thế dẫn tới việc đổi mới dạy học môn Tự nhiên và Xã hội và các môn học khác ở Tiểu học gặp nhiều khó khăn.

Dạy học Tự nhiên và Xã hội không chỉ đơn giản là cung cấp những kiến thức cơ bản mà còn bước đầu phát triển tư duy, năng lực suy nghĩ cho học sinh. Mục đích hướng tới là giúp học sinh có khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học về tự nhiên và xã hội vào giải quyết những nhiệm vụ, những vấn đề đơn giản trong thực tiễn. Tuy nhiên, trên thực tế giáo viên còn hạn chế trong việc tiếp cận với các PPDH tích cực. Ngoài ra, do thiếu lòng tin vào khả năng học tập của học sinh (giáo viên thường giảng bài, giải thích cặn kẽ vì sợ học sinh không hiểu bài) nên hầu như giáo viên là người đưa ra và giải thích cho mọi vấn đề.

Nhìn chung, giáo viên đều nhận thấy sự cần thiết phải đổi mới dạy học sao cho đạt hiệu quả, phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh. Tuy nhiên, vấn đề là giáo viên quan niệm như thế nào về một tiết học theo định hướng đổi mới? Khi tổ chức dạy học, điều quan trọng với giáo viên là những đích trước mắt, là mục tiêu cụ thể của bài học, tiết học.

Với môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3, đa số giáo viên đều nhận thấy được vai trò của PPDH bằng Bản đồ tư duy. Giáo viên đều cho rằng phương pháp này giúp học sinh có điều kiện củng cố, tái hiện kiến thức bài học, kích thích sự hứng thú học tập và mang lại những tích cực về các mặt: ghi nhớ, phát triển nhận thức, tư duy, óc tưởng tượng và khả năng sang tạo của học sinh. Sau đó, PPDH này giúp học sinh liên hệ kiến thức của nhiều lĩnh vực, phát huy tính chủ động, tự lực trong học tập của học sinh, rèn luyện năng lực cộng tác học tập của học sinh, rèn luyện tính kiên trì, bền bỉ, cẩn thận.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả việc sử dụng PPDH bằng lược đồ tư duy. Nguyên nhân chủ yếu đầu tiên được kể đến là do thói quen học tập thụ động của học sinh, tiếp theo là điều kiện dạy học (cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy học) còn nghèo nàn. Nhiều giáo viên còn cho rằng việc kiểm tra đánh giá còn nặng nề, chưa khuyến khích học sinh cách học sáng tạo cũng là một nguyên nhân ảnh hưởng. Cuối cùng là nguyên nhân từ phía giáo viên còn lúng túng chưa có điều kiện để tiếp cận với các PPDH tích cực.

Phần lớn giáo viên cho rằng nguyên nhân số một ảnh hưởng đến chất lượng dạy học Tự nhiên và Xã hội hiện nay là sự thụ động của học sinh. Điều này cho thấy rằng về nhận thức, giáo viên đã xác định được học sinh có vai trò rất lớn quyết định đến kết quả trong quá trình dạy học. Sau đó là nguyên nhân khách quan khác như việc kiểm tra, đánh giá, điều kiện cơ sở vật chất,… sau cùng mới là nguyên nhân từ giáo viên. Phân tích bản chất của quá trình dạy học cho thấy hoạt động dạy và hoạt động học thống nhất chặt chẽ với nhau. Dạy học lấy học sinh làm trung tâm nhấn mạnh đến vai trò chủ thể của học sinh song vai trò tổ chức, hướng dẫn của giáo viên cũng rất quan trọng. Ngoài ra, nhiều giáo viên còn chia sẻ thêm những khó khăn là do học sinh lớp quá đông, trình độ học sinh trong lớp không đồng đều nên việc thiết kế, xây dựng bài học có sử dụng Bản đồ tư duy phù hợp với học sinh còn gặp khó khăn.

1.3 Tình hình thực tế khi chưa thực hiện đề tài. 

a.  Đặc điểm tình hình lớp.
Lớp học có 53 học sinh, là một trường thuộc trung tâm quận Hà Đông. Nhưng đây là một lớp có tỷ lệ học sinh hoàn thành ở mức độ hoàn thành tốt ít.

b.  Số liệu điều tra trước khi thực hiện đề tài:

Ngay từ đầu năm học khi nhận lớp, tôi đã cho các em khảo sát chất lượng để nắm trình độ của học sinh với đề bài sau:

PHIẾU KHẢO SÁT
(NỘI DUNG KHẢO SÁT TRƯỚC KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI)

Phân môn: Tự nhiên và Xã hội  (Thời gian: 20 phút)

I. Thời gian khảo sát:

Thứ  ba  ngày 06 tháng 10 năm 2020.

II.  Mục đích:


- Khảo sát nhằm đánh giá sự nhận biết, mức độ học tập của học sinh trong quá trình học tập môn Tự nhiên và Xã hội.

          - Căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra các biện pháp giúp học sinh yêu thích và học tốt môn Tự nhiên và Xã hội.

III. Nội dung: 

Đề bài: Ngay từ đầu năm học khi nhận lớp, tôi đã cho các em khảo sát chất lượng để nắm trình độ của học sinh với đề bài sau:

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Trong các bệnh sau, bệnh nào là bệnh về tim mạch ?

A. Thấp tim

B. Cao huyết áp

C. Thấp khớp

Câu 2: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

đi ngủ
nước

nước muối

nguyên nhân

Viêm họng là một trong …………………………. gây bệnh thấp tim.

Súc miệng bằng ……………….. trước khi ……………..để phòng viêm họng.

Câu 3:  Để phòng bệnh thấp tim chúng ta cần phải làm gì ?

Kết quả tổng hợp đầu năm như sau:

	
	Tổng số học sinh
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành

	Trước khi thực hiện đề tài
	53
	20 = 37,7 %
	33 = 62,3 %


Qua khảo sát thực tế tôi thấy việc đẫn đến kết quả trên là:

- Do các em bị hổng kiến thức ngay từ các lớp dưới.

- Do các em còn nhỏ, mải chơi không chú ý tới học tập.

- Do một phần gia đình chưa quan tâm tới học tập của các em.

- Do một số em có tính ẩu…

Chính vì những nguyên nhân trên dẫn đến chất lượng khảo sát thấp. Chất lượng đại trà của lớp giảm, nhiều em còn học yếu .

Từ những nguyên nhân trên đã thôi thúc tôi đi nghiên cứu tìm tòi phương pháp dạy học nhằm gây hứng thú và lòng say mê cho các em học sinh. Để giúp các em tháo gỡ những khó khăn trên, tôi đã xây dựng quy trình sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội .

II. Xây dựng quy trình sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 

2.1. Nguyên tắc xây dựng quy trình dạy học bằng phương pháp Bản đồ tư duy trong dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 3.


- Nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với logic nhận thức: Học sinh tiểu học mang những đặc điểm nhận thức đặc trưng của lứa tuổi vì vậy nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với logic nhận thức đòi hỏi khi tiến hành xây dựng Bản đồ tư duy, giáo viên cần đưa ra những cách thức để kích thích học sinh phải sử dụng toàn bộ hoạt động của não một cách đồng bộ tức là có sự kết hợp phức tạp giữa ngôn ngữ, hình ảnh, màu sắc, âm thanh và giai điệu. Hơn nữa để vẽ được Bản đồ tư duy học sinh cũng phải sử dụng trí tưởng tượng vì thế trong quá trình dạy học giáo viên nên sử dụng những cách thức để khơi gợi trí tưởng tượng của học sinh. Bằng trí tưởng tượng của mình, học sinh xây dựng các sơ đồ mô hình và tiến hành thao tác với các “vật liệu” ấy. 

- Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích: Cần xác định rõ các mục tiêu, nội dung cụ thể từng bài học, trên cơ sở đó xây dựng được nội dung bám sát bài học. Bản đồ tư duy phải được xây dựng sao cho sau khi hoàn thành, giáo viên có thể đánh giá được mức độ hiểu bài của học sinh. Định hướng đổi mới kiểm tra đánh giá được thể hiện rõ trong quan điểm về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập hiện nay. Tức là, quy trình dạy học xây dựng phải coi trọng đánh giá các mặt kiến thức, kĩ năng, thái độ, đặc biệt lưu tâm mục tiêu về kĩ năng và thái độ.


- Nguyên tắc đảm bảo vai trò chủ thể của học sinh: Dạy học bằng Bản đồ tư duy là PPDH tích cực theo quan điểm lấy người học làm trung tâm. Khi học tập, tri thức được lĩnh hội thông qua việc chủ thể nhận thức tự cấu trúc vào hệ thống bên trong của mình. Do đó, cần tổ chức sự tương tác giữa người học và đối tượng học tập, tạo điều kiện cho học sinh tự tìm hiểu, sáng tạo từ đó mà cấu trúc mới tư duy của mình. 

2.2 Biện pháp thực hiện
a. Một số lưu ý khi hướng dẫn học sinh vẽ Bản đồ tư duy

Bước 1: Vẽ chủ đề ở trung tâm (trên một tờ giấy đặt nằm ngang). Quy tắc:

- Cần phải vẽ chủ đề ở trung tâm để từ đó phát triển ra các ý khác.

- Có thể tự do sử dụng tất cả màu sắc mà bạn thích.

- Không nên đóng khung hoặc che chắn mất hình vẽ chủ đề vì chủ đề cần 

được làm nổi bật dễ nhớ, chủ đề vẽ to vừa đủ.

- Có thể bổ sung từ ngữ vào hình vẽ chủ đề nếu chủ đề không rõ ràng.

Bước 2: Vẽ các tiêu đề phụ. Quy tắc:

- Tiêu đề phụ nên được viết bằng CHỮ IN HOA nằm trên các nhánh dày để làm nổi bật.

- Tiêu đề phụ nên được vẽ gắn liền với trung tâm.

- Tiêu đề phụ nên được vẽ theo hướng chéo góc (chứ không nằm ngang) để nhiều nhánh phụ khác có thể được vẽ tỏa ra một cách dễ dàng.

Bước 3: Trong từng tiêu đề phụ, vẽ thêm các ý chính và các chi tiết hỗ trợ. Quy tắc vẽ ý chính và chi tiết hỗ trợ:

- Chỉ nên tận dụng các từ khóa và hình ảnh

- Hãy dùng biểu tượng, cách viết tắt để tiết kiệm không gian vẽ và thời gian.

- Mỗi từ khóa, hình ảnh nên được vẽ trên một đoạn gấp khúc riêng trên nhánh.

- Tất cả các nhánh của một ý nên tỏa ra từ một điểm.

- Tất cả các nhánh tỏa ra từ một điểm (thuộc cùng một ý) nên có cùng một màu.

- Thay đổi màu sắc khi đi từ một ý chính ra đến các ý phụ cụ thể hơn.

Bước 4: Ở bước cuối cùng này, hãy để trí tưởng tượng của bạn bay bổng. Bạn có thể thêm nhiều hình ảnh nhằm giúp các ý quan trọng thêm nổi bật, cũng như giúp lưu chúng vào trí nhớ của bạn tốt hơn.

b. Quy trình dạy học

Trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm, bản chất của PPDH bằng Bản đồ tư duy cũng như đặc điểm của môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3, tôi xây dựng quy trình dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 bằng PPDH  bằng Bản đồ tư duy gồm các bước: 

-  Xác định nội dung để xây dựng thành Bản đồ tư duy. 

-  Xây dựng nội dung Bản đồ tư duy.

 - Vẽ Bản đồ tư duy.

- Báo cáo kết quả.

 - Đánh giá. 

Cụ thể các bước như sau:

Bước 1: Xác định nội dung để xây dựng thành Bản đồ tư duy

- Giáo viên và học sinh xác định rõ nội dung cần xây dựng Bản đồ tư duy, chuẩn bị sẵn các kiến thức có liên quan. Giáo viên lựa chọn những hoạt động, nội dung phù hợp với nội dung bài học và đặc điểm tâm sinh lí học sinh.

Bước 2: Xây dựng nội dung Bản đồ tư duy

- Xác định mục tiêu của bài học: Giáo viên phải xác định rõ học sinh cần đạt được những kiến thức, kĩ năng, thái độ nào trong bài và những mục tiêu cần đạt được qua những kiến thức, kĩ năng, thái độ nào trong bài và những mục tiêu cần đạt được qua việc xây đựng Bản đồ tư duy, đặc biệt là kĩ năng tư duy bậc cao.

- Xây dựng câu hỏi gợi ý:

Câu hỏi khái quát: Giới thiệu khái quát, đầy đủ những ý tưởng xuyên suốt bài học. Câu hỏi này thường là câu hỏi khái quát về nội dung bài học đòi hỏi học sinh phải phân tích tư duy.

Câu hỏi bài học: Lôi cuốn học sinh vào việc khám phá những ý tưởng cụ thể đối với chủ thể bài học. Câu hỏi loại này kích thích học sinh tự kiến giải các sự kiện.

Câu hỏi nội dung: Là những câu hỏi rõ ràng, đúng, cụ thể, chính xác,… được sắp xếp theo những tiêu chuẩn về nội dung, mục tiêu bài học hỗ trợ cho nội dung khái quát và câu hỏi bài học.

- Thiết kế các hoạt động:

Giáo viên cần xác định các tình huống, tạo nhiều câu hỏi phong phú cho học sinh nhằm đạt mục đích đề ra.

Giáo viên khuyến khích học sinh tìm kiếm cách giải quyết vấn đề, thực hiện các nhiệm vụ hoạt động để trả lời các câu hỏi liên hệ được với cuộc sống bên ngoài lớp học.

Tìm kiếm thêm các tài liệu bổ sung có liên quan, những thông tin cần thiết hỗ trợ cho quá trình dạy của bản thân và cho quá trình học của học sinh bao gồm: tài liệu viết, in ấn…

Bước 3: Vẽ Bản đồ tư duy

Ý trung tâm: là từ khóa chủ đề hay nội dung khái quát của bài học. Sử dụng màu sắc phù hợp để có tác dụng kích thích não như hình ảnh.

Nối các nhánh chính đến hình ảnh trung tâm và nối các nhánh cấp 2, cấp 3… với nhánh cấp 1, cấp 2… để tạo ra sự liên kết. Vẽ nhiều nhánh cong hơn đường thẳng để tránh sự buồn tẻ, tạo sự mềm mai, cuốn hút và sử dụng một từ khóa trong mỗi dòng.

Bước 4: Báo cáo kết quả

Giáo viên tổ chức cho từng nhóm, cá nhân trình bày về sản phẩm Bản đồ của mình. Các nhóm khác theo dõi, thảo luận, trao đổi, nhận xét, bổ sung.

Bước 5: Đánh giá

Khen thưởng khích lệ nhóm đạt kết quả cao, động viên các nhóm đạt kết quả chưa tốt.

Đánh giá chung về sự thành công của bài học.

2.3 Minh họa thiết kế giáo án minh họa vận dụng PPDH bằng Bản đồ tư duy trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3

* Giáo án bài giảng: Thân cây (Bài 41, Tự nhiên và Xã hội lớp 3)

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Biết thân cây là một bộ phận chính của cây, biết các cách mọc của thân cây và cấu tạo của thân cây.

- Kĩ năng: Phân biệt một số cây cối theo cách mọc của thân và loại thân.

- Thái độ: yêu thích khoa học, có thái độ bảo vệ cây cối.

II. Đồ dùng dạy học:

- Một số tranh ảnh và các hình trong SGK trang 78, 79.

- Cây su hào thật

- Phiếu quan sát

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

1. Kiểm tra bài cũ

2. Bài mới

* Xác định nội dung để xây dựng thành Bản đồ tư duy


GV và HS xác định rõ nội dung cần xây dựng Bản đồ tư duy là các loại thân cây và cách mọc của chúng, chuẩn bị sẵn các kiến thức có liên quan tới nội dung trên. GV lựa chọn những hoạt động, nội dung phù hợp với nội dung bài học và đặc điểm tâm sinh lí HS.

HĐ 1: Tìm hiểu các loại thân cây

*Xây dựng nội dung lược đồ tư duy

GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4, yêu cầu các nhóm quan sát tranh ảnh trang 78, 79 SGK và cho biết:


- Hình chụp cây gì?


- Cây này có thân mọc thế nào?


- Thân to khỏe, cứng chắc hay nhỏ, mềm, yếu?

GV tổ chức làm việc cả lớp, sau 3 phút, yêu cầu các nhóm đại diện báo cáo kết quả thảo luận. GV ghi lại kết quả vào bảng phụ. Sau đó hỏi:


- Thân cây có mấy cách mọc? Đó là những cách mọc nào? Cho VD về mỗi cách mọc?

* Vẽ Bản đồ tư duy

HS trả lời câu hỏi bằng cách điền vào Bản đồ còn thiếu thông tin sau:
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HS dưới lớp nhận xét.

GV giảng: Những thân cây to khỏe, cứng, chắc được gọi là thân gỗ. Những cây nhỏ, yếu, mềm gọi là thân thảo.

GV hỏi:

- Thân cây lúa mọc như thế nào? Là thân gỗ hay thân thảo?

- Thân cây su hào mọc như thế nào? Thân này có gì đặc biệt?

GV khẳng định: Củ su hào chính là thân cây. Thân cây su hào là một loại thân biến dạng thành củ, gọi là thân củ. Như vậy có thể bổ sung vào sơ đồ trên một loại thân nữa.
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Kết luận: Có các loại thân cây như thân củ, thân thảo, thân gỗ. Mỗi loại thân lại có cách mọc khác nhau như thân leo, thân mọc đứng, thân bò.

HĐ 2: Em làm chuyên gia nông nghiệp


- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4 hoặc 6, yêu cầu quan sát các tranh ảnh đã sưu tầm và vẽ được đầy đủ lược đồ về các loại thân và cách mọc của thân cây. Nhóm nào hoàn thành xong trước và chính xác, trình bày đẹp và hợp lí và có tranh ảnh minh họa kèm theo sẽ được gọi là nhóm chuyên gia nông nghiệp.

* Báo cáo kết quả


- Sau 7 phút nhóm nào xong trước sẽ cử đại diện trình bày về lược đồ của nhóm mình (gọi khoảng 2 – 3 nhóm). Bản đồ đầy đủ thông tin như sau:


Yêu cầu HS nhận xét, bổ sung sau mỗi phần trình bày của mỗi nhóm.

* Đánh giá

GV nhận xét về cả tinh thần, thái độ, tác phong, kĩ năng làm việc của các nhóm, của cá nhân trong nhóm.

Nhận xét chất lượng sản phẩm.

Khen thưởng, khích lệ nhóm đạt kết quả cao, động viên các nhóm chưa tốt (đánh giá cao những nhóm có cách trình bày khoa học, hợp lí, sáng tạo).

3. Củng cố, dặn dò:

Yêu cầu HS nêu lại thân cây có mấy cách mọc và mấy loại thân.

Yêu cầu HS về nhà tìm thêm tranh ảnh về thân cây và tranh ảnh về những sản phẩm được làm từ thân cây.

2.4 Sử dụng phần mềm Imindmap 6 để hỗ trợ dạy học Tự nhiên và Xã hội lớp 3

Hiện nay, trên mạng Internet có rất nhiều nguồn mà GV có thể dễ dàng download các phần mềm hỗ trợ tạo Bản đồ tư duy và cách sử dụng, trong đó có Imindmap 6. Tuy nhiên, các phần mềm GV tải về chủ yếu là bản dùng thử, hoặc rất khó khăn khi cài đặt được phần mềm có bản quyền. Vì vậy, GV sau khi tạo Bản đồ tư duy trên phần mềm chỉ xuất file dạng ảnh Image, Image 3D (*.jpeg, *.jpg, …). Dạng file này GV có thể chèn vào các tài liệu khác như Word, PowerPoint, bài giảng e-learning, … 

VD: Khi dạy bài “ Cơ quan thần kinh”: Sau khi tạo bản đồ tư duy trên phần mềm, tôi đã xuất ra dạng file ảnh và chèn vào bài dạy.


Bản đồ tư duy dưới dạng hình ảnh 


 Sauk hi nghiên cứu và thực hiện, rôi rút ra được cách sử dụng Bản đồ tư duy với các hiệu ứng từng phần có thể sử dụng một cách hiệu quả trong trình chiếu PowerPoint.

* Tạo Bản đồ tư duy


* Xuất file: File – Export & Share – Presentation – Animated Presentation - Export



* Đặt tên và lưu file đưới đuôi *.odp


Như vậy, với đuôi *.odp này, GV có thể mở bằng PowerPoint một cách dễ dàng và sử dụng được tất cả trình chiếu của Bản đồ tư duy. Hoặc để thuận tiện hơn, sau khi mở bằng PowerPoint, GV lưu file mới dưới đuôi *.ppt để có thể dễ dàng mở, tích hợp với các bài giảng điện tử, e-learning một cách dễ dàng.

Cách mở file *.odp bằng PowerPoint: 

Mở PowerPoint – File – Open – chọn file đuôi *.odp – Click Open


PowerPoint sẽ mở được file *.odp như bình thường.


Muốn lưu lại file này dưới dạng đuôi *.ppt để thuận tiện sử dụng hoặc tích hợp vào Bài giảng điện tử khác, ta copy lại slide này, mở trình duyệt PowerPoint khác, lưu lại mà không cần phần mềm đổi đuôi nào cả. Với file đuôi *.ppt, GV có thể trình chiếu có hiệu ứng Bản đồ tư duy.

2.5  Kết quả thực hiện so sánh đối chứng.

Để khảo sát việc tiếp thu bài của học sinh sau khi tôi đã vân dụng Bản đồ tư duy vào dạy môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3, tôi đã làm phiếu khảo sát đối với học sinh như sau: 

PHIẾU KHẢO SÁT
( NỘI DUNG KHẢO SÁT SAU KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI )

Phân môn: Tự nhiên và Xã hội  (Thời gian: 20 phút)

I. Thời gian khảo sát:

Thứ  hai ngày 12 tháng 3 năm 2021.

II.  Mục tiêu


Khảo sát nhằm đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong giải toán.

          Nhằm động viên, khuyến khích, tạo hứng thú và yêu thích môn học cho học sinh.

III. Nội dung:     Đề bài:
Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Mỗi quả thường có mấy bộ phận?

D. Vỏ và hạt

E. Vỏ, thịt và hạt

F. Thịt và hạt

Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Phần nào của quả trong điều kiện thích hợp có thể mọc thành cây mới ?

A. Vỏ                                   B. Thịt                                C. Hạt

Câu 3:  Quả thường được dùng để làm gì?  Nêu ví dụ
Với việc vận dụng Bản đồ tư duy vào dạy học môn Tự Nhiên và Xã hội  năm học 2020 - 2021, tôi đã đạt được kết quả như sau:

	
	Tổng số học sinh
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành

	Trước khi thực hiện đề tài
	53
	20 = 37,7 %
	33 = 62,3 %

	Sau khi thực hiện đề tài 
	53
	45 = 84,9 %
	8 = 15,1 %



Nhìn vào bảng kết quả trên, sau khi sử dụng bản đồ tư duy vào môn học tôi thấy học sinh nắm được bài và đạt kết quả cao hơn. 
PHẦN II

KẾT LUẬN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Để góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp học tập môn Tự nhiên và Xã hội ở trường tiểu học, áp dụng các phương pháp dạy học tiên tiến, các phương tiện dạy học hiện đại vào quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường tiểu học, tôi đã chọn đề tài: “Vận dụng Bản đồ tư duy vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3”.
Một số kết quả nghiên cứu đạt được:

Qua thời gian thực hiện đề tài “Vận dụng Bản đồ tư duy vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3” tôi nhận thấy học sinh rất hứng thú học môn Tự nhiên và Xã hội. Nhờ đó, học sinh nắm bài tốt hơn, kết quả đạt được cao hơn.

Học sinh rất thích học với Bản đồ tư duy. Các em không chỉ vận dụng bản đồ tư duy vào môn Tự nhiên và Xã hội mà còn sử dụng nhiều trong các môn học khác như Toán, Tiếng Anh… Qua đó, tôi thấy được sự sáng tạo, say mê của các em. Các em hoàn toàn chủ động trong việc chiếm lĩnh tri thức chứ không đợi giáo viên yêu cầu, nhắc nhở.

Xem phim mãi, thảo luận một cách thụ động máy móc, xem bài giảng điện tử mãi học sinh dần dần cũng không còn cảm hứng say mê học tập mà chỉ ngồi nghe thầy cô, bạn bè nói. Kết thúc tiết học, các em cũng chẳng còn nhớ bao nhiêu, chính vì không nhớ, không hiểu bài nên việc ôn tập là một áp lực với các em. Nhưng nếu các em có sử dụng Bản đồ tư duy thì 100% các em phải tự tham gia vào bài học. Khi học sinh hiểu bài, các em sẽ cảm thấy phấn khởi, có động lực để học. Khi học sinh được giáo viên khen ngợi, các học sinh khác cảm thấy cần phải cố gắng để hoàn thiện mình. Nhờ vậy, tất cả học sinh sẽ biết cách ghi nhớ bài học một cách khoa học. Điều này tạo tiền đề để các em tiếp tục học tốt ở các cấp học cao hơn.

2. Bài học kinh nghiệm

Môn Tự nhiên và Xã hội cũng như nhiều môn học khác đòi hỏi sự chăm chỉ trong quá trình học tập. Sự đầu tư thời gian và công sức để học là một trong những nhân tố quan trọng làm nên thành công.


Học sinh không nên hiểu chỉ học trong sách giáo khoa là đủ. Những kiến thức trong sách giáo khoa mới chỉ tóm lược vắn tắt kiến thức. Giáo viên nên cung cấp và học sinh tự tìm hiểu thêm tư liệu liên quan.


Giáo viên cần phải có tâm huyết, yêu nghề, kiến thức chuyên môn. Vì vậy người giáo viên cần phải dạy học trò không chỉ bằng khối óc mà bằng cả trái tim nữa. Dạy bằng trái tim là để truyền sự rung cảm. Dạy bằng khối óc là để truyền đạt tri thức.


Cần cho học sinh thấy học không chỉ sách giáo khoa, không chỉ ở trường mà cần phải ở mọi nơi, học trong cuộc sống, học suốt đời.


Giáo viên không nên cứng nhắc phương pháp, phải có sự linh hoạt.


Tạo tâm lí thoải mái cho học sinh, như vậy sẽ đạt kết quả cao hơn.


Qua đây, tôi thấy rằng, Bản đồ tư duy không chỉ sử dụng để ôn tập kiến thức mà nó thực sự là công cụ đắc lực trong các tiết dạy. Học sinh có thể chuẩn bị bài bằng cách tự vẽ Bản đồ tư duy. Trên giờ dạy, giáo viên sử dụng Bản đồ tư duy vào bài giảng, tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm vẽ Bản đồ tư duy. Về nhà, học sinh tự ôn tập lại kiến thức bằng Bản đồ tư duy. Với cách học như vậy, học sinh không chỉ nắm chắc bài học mà còn rất hứng thú trong các tiết học.

3. Kiến nghị
Để đề tài được sử dụng đạt hiệu quả cao, chúng tôi có một số ý kiến đề xuất sau:

a. Với nhà trường

· Đầu tư cơ sở vật chất: Tăng cường trang thiết bị CNTT cả về chất lượng và số lượng tại các trường tiểu học.

· Tạo điều kiện cho giáo viên tiếp cận các phương pháp mới.

· Sử dụng phần mềm tạo Bản đồ tư duy sẽ đạt hiệu quả cao hơn khi giáo viên có thời gian để nghiên cứu, tìm tòi, sưu tầm tranh, ảnh, tư liệu để làm bài học thêm phong phú. Để làm được điều này tôi mong Các cấp lãnh đạo, BGH nhà trường tạo điều kiện để giáo viên có thời gian nhiều hơn để nghiên cứu. Bên cạnh đó cần xây dựng một ngân hàng các công cụ tạo Bản đồ tư duy như tranh, ảnh, icon, tư liệu phục vụ bài học,… để khi cần giáo viên có thể sử dụng ngay không cần tìm kiếm rất mất thời gian.

· Các phần mềm tạo Bản đồ tư duy hiện nay giáo viên sử dụng đa số là bản dùng thử, không có bản quyền. Các bản dùng thử này chỉ được dùng trong 30 ngày và không được sử dụng hết tính năng của nó. Vì vậy tôi mong BGH nhà trường tạo điều kiện để giáo viên được sử dụng phần mềm có bản quyền.

b. Với giáo viên

· Nâng cao trình độ sử dụng máy vi tính, ứng dụng các trang thiết bị hiện đại vào dạy học cho giáo viên.

· Khuyến khích giáo viên tự làm phần mềm dạy học, hỗ trợ việc thiết kế các phần mềm ứng dụng trong quá trình dạy và học.

Trên đây là một số những kinh nghiệm tôi đã suy nghĩ và thực hiện sau khi thực hiện đề tài. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của các đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Đông, ngày  18  tháng 03  năm 2021
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